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Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) 

Tổng số câu hỏi: 120 câu 

Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (Chỉ có duy nhất 1 phương án đúng) 

Cách làm bài: Làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm 

CẤU TRÚC BÀI THI 

 

NỘI DUNG BÀI THI 

PHẦN 1. NGÔN NGỮ 

1.1 TIẾNG VIỆT 

1. Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh…” 

A. thiên B. điền C. địa D. nông 

2. Nội dung nào dưới đây không được thể hiện trong bài thơ Tỏ lòng? 

A. Vẻ đẹp của hình tượng người anh hùng vệ quốc hiên ngang, lẫm liệt 

B. Vẻ đẹp của thời đại với sức mạnh và khí thế hào hùng 

C. Tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc 

D. Phê phán triều đình phong kiến 

3. Trên đường hành quân xa/ Dừng chân bên xóm nhỏ/ Tiếng gà ai nhảy ổ/ “Cục…cục tác cục ta” (Tiếng gà 

trưa – Xuân Quỳnh) 

Đoạn thơ được viết theo thể thơ: 

A. Lục bát B. 5 tiếng C. 7 tiếng D. Tự do 

4. “Nỗi mình thêm tức nỗi nhà 

Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng” 

(Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Từ nào trong câu thơ trên được dùng với nghĩa chuyển? 

A. mình B. nhà C. hoa D. hàng 

5. Điền vào chỗ trống trong câu thơ: “Nhưng đây cách một đầu…/ Có xa xôi mấy mà tình xa xôi…” (Tương 

tư – Nguyễn Bính) 

ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ SỐ 1 

Nội dung Số câu 

Phần 1: Ngôn ngữ 

1.1. Tiếng Việt 20 

1.2. Tiếng Anh 20 

Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số 

liệu 

2.1. Toán học 10 

2.2. Tư duy logic 10 

2.3. Phân tích số liệu 10 

 

Nội dung Số câu 

Giải quyết vấn đề  

3.1. Hóa học 10 

3.2. Vật lí 10 

3.4. Sinh học 10 

3.5. Địa lí 10 

3.6. Lịch sử 10 
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A. làng B. thôn C. đình D. đường 

6. “Khăn thương nhớ ai/ Khăn rơi xuống đất/ Khăn thương nhớ ai/ Khăn vắt lên vai/ Khăn thương nhớ ai/ 

Khăn chùi nước mắt. 

(Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa) 

Đoạn ca dao trên thuộc thể loại văn học nào dưới đây: 

A. dân gian B. trung đại C. thơ Mới D. hiện đại 

7. Qua tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm bài học gì? 

A. Sức sống tiềm tàng của những con người vùng biển 

B. Cần nhìn nhận cuộc sống và con người một cách đa diện, nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật sau vẻ 

đẹp bên ngoài của hiện tượng 

C. Nhẫn nại, cam chịu như người đàn bà làng chài để giữ hạnh phúc gia đình 

D. Bài học về đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 

8. Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau: 

A. mải mê B. suông sẻ C. vô hình chung D. vãn cảnh 

9. Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Tôi nghe ............ rằng chú Long đã âm 

thầm.............rồi.” 

A. phong thanh, trở về B. phong thanh, chở về 

C. phong phanh, trở về D. phong phanh, chở về 

10. Từ nào bị dùng sai trong câu sau: “Trên nền cỏ xanh xanh điểm xuyến những bông hoa chăng chắng.” 

A. nền cỏ B. điểm xuyến C. chăng chắng D. cả B và C 

11. Các từ “luộc khoai, đạp xe, rán bánh, nướng bánh” thuộc nhóm từ nào? 

A. Hai từ đơn B. Từ ghép chính phụ C. Từ ghép tổng hợp D. Từ láy 

12. “Anh ấy được khen thưởng hai lần trong năm nay: một lần vào tháng ba, một lần vào miền Bắc” Đây là 

câu: 

A. thiếu chủ ngữ B. thiếu vị ngữ C. thiếu chủ ngữ và vị ngữ D. sai logic 

13. “Chúng được mẹ cho bú sữa, bồng ẵm, dỗ dành, tắm giặt, ru ngủ, cho ăn uống, chăm sóc rất nhiều khi 
 

lâu”. Ngoài ra, những đứa trẻ thường là thích bắt chước người khác thông qua những hành động của người 

gần gũi nhất chủ yếu là người mẹ. Chính người phụ nữ là người chăm sóc và giáo dục con cái chủ yếu trong 

gia đình” 

(Trần Thanh Thảo) 

Nhận xét về cách thức trình bày đoạn văn: 

A. Đoạn văn diễn dịch B. Đoạn văn tổng phân hợp 

C. Đoạn văn quy nạp D. Đoạn văn song hành 

14. Sau bao năm bươn chải nơi đất khách quê người, cuối cùng lão lại trở về với hai bàn tay trắng. 

Trong câuvăn trên, từ “trắng” được dùng với ý nghĩa gì? 

ốm đau…Với việc nhận thức thông qua quá trình bé tự quan sát, học hỏi tự nhiên hàng ngày và ảnh hưởng 

đặc biệt các đức tính của người mẹ, đã hình thành dần dần bản tính của đứa con theo kiểu “mưa dầm, thấm 
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A. Chỉ một màu sắc giống màu của vôi hoặc bông 

B. Hoàn toàn không có hoặc không còn gì cả 

C. Nói hết sự thật, không che giấu điều gì cả 

D. Tên một nốt nhạc 

15. Trong các câu sau: 

V. Anh ấy bị hai vết thương: một vết thương ở đùi, một vết ở Quảng Trị. 

W. Mặc dù trong những năm qua công ty xuất nhập khẩu của tỉnh đã có rất nhiều giải pháp cứu vãn tình thế 

nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. 

X. Trong lúc lúng túng, tôi không biết xử trí ra sao. 

Y. Ông đã dùng cả thuốc tiêm lẫn thuốc kháng sinh nên vẫn không khỏi bệnh. 

Những câu nào mắc lỗi: 

A. I và II B. I, III và IV C. III và IV D. I và IV 

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu các câu từ 16 đến 20: 

Mùa thu nay khác rồi 

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 

Gió thổi rừng tre phấp phới 

Trời thu thay áo mới 

Trong biếc nói cười thiết tha! 

Trời xanh đây là của chúng ta  

Núi rừng đây là của chúng ta 

Những cánh đồng thơm mát 

Những ngả đường bát ngát 

Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 

 
Nước chúng ta 

Nước những người chưa bao giờ khuất 

Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất 

Những buổi ngày xưa vọng nói về! 

(Trích – Nguyễn Đình Thi, NXB Giáo Dục Việt Nam) 

16. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ trên. 

A. Biểu cảm B. Tự sự C. Nghị luận D. Miêu tả 

17. Đoạn thơ thể hiện tình cảm gì của tác giả? 

A. Sự xót xa về những nỗi đau của đất nước. 

B. Lòng căm phẫn của tác giả đối với giặc ngoại xâm. 

C. Tình cảm yêu mến, tự hào, biết ơn của tác giả đối với đất nước. 

D. Tình yêu gia đình của tác giả. 

18. Tìm những biện pháp tu từ mà tác giả đã sử dụng trong những câu thơ sau: 
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Trời xanh đây là của chúng ta 

Núi rừng đây là của chúng ta 

Những cánh đồng thơm mát 

Những ngả đường bát ngát  

Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 

A. Hoán dụ, liệt kê, nhân hóa 

B. Điệp ngữ, liệt kê 

C. Nói quá, câu hỏi tu từ 

D. So sánh, chơi chữ, liệt kê 

19. Tác phẩm được viết theo thể thơ gì? 

A. 5 chữ B. 7 chữ C. 8 chữ D. Tự do 

20. Biện pháp điệp ngữ trong khổ thơ đầu thể hiện điều gì? 

A. Tạo nhịp điệp cho lời thơ 

B. Nhấn mạnh niềm tự hào của tác giả về đất nước ta 

C. Nhấn mạnh quan điểm của tác giả về chủ quyền dân tộc 

D. Tất cả các phương án trên. 

1.2. TIẾNG ANH 

Question 21 – 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank. 

21. Sometimes she does not agree  her husband about child reading but they soon find the solutions. 

A. with B. for C. on D. of 

22. This is the second time you  your door key. 

A. are losing B. lose C. lost D. have lost 

23.   the shops in the city center close at 5.30. 

A. Many B. Much of C. Some D. Most of 

24. The more you study during this semester,  the week before the exam. 

A. you have to study the less B. the less you have to study 

C. the least you have to study D. the study less you have 

25. For example, the  in a monkey family, such as between brother and sister, are often very close. 

A. relatives B. relation C. relate D. relationships 

26. Every member of the class were invited to the party by the form teacher. 

A B C D 

27. Education and training are an important steps in getting the kind of job that you would like to have. 

A B C D 

28. One of the keys to the survival of animals is its ability to adapt to changes in the environment. 

A B C D 

29. Photographs from a satellite are frequently used to generate the information is needed to produce a map. 

A B C D 

30. Approximately 80 percent of farm income in Utah it is derived from livestock and livestock products. 

A B C D 

Question 31 – 35: Which of the following best restates each of the given sentences? 

31. ''What are you going to do after school, Anne?'' Kevin asked. 

Question 26 – 30: Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it and blacken your 

choice on your answer sheet. 
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A. Kevin asked Anne what was she going to do after school. 

B. Kevin asked Anne what she was going to do after school. 

C. Kevin wanted to know what Anne would do after school. 

D. Kevin wanted to know what would Anne do after school. 

32. Greater use of public transport would cut the amount of pollution from cars. 

A. Were more people to use public transport, cars would stop releasing exhaust into the atmosphere. 

B. If more people use public transport, it will cut the amount of pollution from cars. 

C. If public transport was widely used, people would no longer suffer from pollution from cars. 

D. If more people used public transport, there would be less pollution from cars. 

33. If only you told me the truth about the theft. 

A. You should have told me the truth about the theft. 

B. I do wish you would tell me the truth about the theft. 

C. You must have told me the truth about the theft. 

D. It is necessary that you tell me the truth about the theft. 

34. Timmy seems to be smarter than all the other kids in his group. 

A. Timmy is as smart as all the kids in his group. 

B. All the other kids in Timmy’s group are certainly not as smart as him. 

C. Other kids are smart, but Timmy is smarter than most of them. 

D. It is likely that Timmy is the smartest of all the kids in his group. 

35. The newspaper reports that James was awarded the first prize. 

A. The first prize is reported to award to James. 

B. It is reported that James to be awarded the first prize. 

C. It is reported that James wins the first prize. 

D. James is reported to have been awarded the first prize. 

Marriage is an ancient religious and legal practice celebrated around the world. However, wedding customs 

vary from country to country. 

The Wedding Dress: In many countries, it is customary for the bride to wear a white dress as a symbol of 

purity. The tradition of wearing a special white dress only for the wedding ceremony started around 150 years 

ago. Before that most women could not afford to buy a dress that they wear once. Now, bridal dresses can be 

bought in a variety of styles. 

The Wedding Rings: In many cultures, couples exchange rings, usually made of gold or silver and worn on the 

third finger of the left or right hand, during the marriage ceremony. 

Flowers: Flowers play an important role in most weddings. Roses are said to be the flowers of love, and 

because they usually bloom in June this has become the most popular month for weddings in many countries. 

After the wedding ceremony, in many countries the bride throws her bouquet into a crowd of well-wishers - 

usually her single female friends. The person who catches this bouquet will be the next one to marry. 

Gifts: In Chinese cultures, wedding guests give gifts of money to the newly-weds in small red envelopes. 

Money is also an appropriate gift at Korean and Japanese wedding. In many Western countries, for example 

in the UK, wedding guests give the bride and groom household items that they may need for their new home. 

In Russia, rather than receiving gifts, the bride and groom provide gifts to their guests instead. 

With the continued internationalization of the modern world, wedding customs that originated in one part of 

the world are crossing national boundaries and have been incorporated into marriage ceremonies in other 

countries. 

Choose an option (A, B, C or D) that best answers each question. 

36. The word "incorporated” in paragraph 6 mostly means  . 

A. given B. integrated C. brought D. separated 

Question 36 – 40: Read the passage carefully. 


